
Tuần 22 

Tiết 88                 Tiếng Việt 

  

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG 

 

 I-Câu chủ động và câu bị động: 

1.Ví dụ: 

a-Mọi người / yêu mến em.  

      CN        / VN 

Câu chủ động  

b-Em / được mọi người yêu mến. 

  CN /       VN 

Câu bị động  

c. Con mèo/ vồ con chuột. 

         CN   /       VN 

Câu chủ động  

d. Con chuột/ bị con mèo vồ.        

    CN   /       VN 

Câu bị động  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

2. (ghi nhớ SGK) 

*Lưu ý 1: 

- Câu chủ động có 1 câu bị động tương ứng.  

*Lưu ý 2: 

 Tham gia cấu tạo câu bị động trong Tiếng việt thường có các từ bị , được . 

Tuy nhiên cần phân biệt câu bị động và câu bình thường chứa các từ bị , được .  

   Câu bị động : Nó bị phạt . 

   Câu bình thường : Cơm bị thiu .  

 

Hànhđộng 

 

- CN 

(người, vật) 

 

người, vật 

( khác) 

 

Thực hiện 

chủ thể 

- CN 

( người, vật) 

Được (bị) hành động  

Đối tượng 

người, 

vật (khác) 
hướng vào 



  

  

 

 

 

 

 

 

 


